
 
Biểu số: 0511/BTNMT​
Ban hành kèm theo Thông tư số 
20/2018/TT-BTNMT, ngày 08/11/2018 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/3 năm sau 

 

GIÁM SÁT LẮNG ĐỌNG AXIT 

Năm……… 

Đơn vị báo cáo: Viện Khoa học 
Khí tượng Thủy văn và Môi 
trường 

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế 
hoạch - Tài chính 
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  Ngày...tháng...năm... 

Người lập biểu Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 

Biểu số: 0511/BTNMT. Giám sát lắng đọng axit   

1. Phạm vi thống kê 

Thống kê các giá trị và nồng độ các thông số chủ yếu trong các mẫu lắng đọng ướt (SO4
2-, NO3

-, Cl-, F-, NH4
+, Na+, K+, Ca2+, 

Mg2+, EC, pH) và lắng đọng khô (SO2, HNO3, HCl, NH3, SO4
2-, NO3

-, Cl-, NH4
+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+) được đo đạc, phân tích hàng kỳ 

(mỗi kỳ 7 ngày từ 9 giờ sáng thứ hai tuần này đến 9 giờ sáng thứ hai tuần sau) trong năm tại các trạm quan trắc đại diện trên phạm vi 
cả nước. 

2. Cách ghi biểu 



Cột B: ghi tên các trạm quan trắc; 

Cột C: ghi mã số các trạm quan trắc; 

Cột D, E: ghi tọa độ các trạm quan trắc (kinh độ, vĩ độ); 

Cột G, H: ghi thời gian, ngày tháng lấy mẫu (bắt đầu, kết thúc); 

Cột 1 đến cột 11: ghi kết quả giám sát lắng đọng ướt; 

Cột 12 đến cột 23: ghi kết quả giám sát lắng đọng khô. 

3. Nguồn số liệu 

Số liệu từ các trạm quan trắc môi trường không khí, trạm khí tượng. 

 

 


